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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Bao gồm: 163 TTHC liên thông cùng cấp; 53 TTHC liên thông giữa các cấp (có danh mục cụ thể kèm theo). Các nội dung khác của các thủ tục hành chính này được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ - Cục KSTTHC (để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐVP, KSTT, TTPVHCC,TH;
- Lưu: VT, KSTT.
	CHỦ TỊCH




Trương Quốc Huy


 
DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam)
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÙNG CẤP
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ
	CƠ QUAN PHỐI HỢP

	A. Danh mục thủ tục hành chính liên thông giữa các Sở, ban, ngành
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	I. Lĩnh vực Tư pháp
	I. Lĩnh vực Tư pháp
	I. Lĩnh vực Tư pháp
	I. Lĩnh vực Tư pháp

	1
	Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
	Sở Tư pháp
	Công an tỉnh

	2
	Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng
	Sở Tư pháp
	Công an tỉnh

	3
	Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
	Sở Tư pháp
	Công an tỉnh

	II. Lĩnh vực Xây dựng
	II. Lĩnh vực Xây dựng
	II. Lĩnh vực Xây dựng
	II. Lĩnh vực Xây dựng

	1
	Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch
	Sở Xây dựng
	Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở giao thông Vận tải, Ban quản lý Khu đô thị mới, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan khác (nếu có)

	2
	Thẩm định dự án/điều chỉnh dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu nhà ở
	Sở Xây dựng.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở giao thông vận tải, UBND cấp huyện, Công an tỉnh (PCCC), và các cơ quan liên quan khác (nếu có).

	3
	Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
	Sở Xây dựng
	Sở giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và môi trường, Công an tỉnh (PCCC) và các cơ quan liên quan khác (nếu có).

	4
	Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật/Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
	Sở Xây dựng
	Sở giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an tỉnh (PCCC) và các cơ quan liên quan khác (nếu có).

	5
	Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh
	Sở Xây dựng
	Sở giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an tỉnh (PCCC) và các cơ quan liên quan khác (nếu có)

	6
	Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án đầu tư
	Sở Xây dựng
	Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh (PCCC) và các cơ quan liên quan khác (nếu có)

	7
	Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư
	Sở Xây dựng
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế và các cơ quan liên quan khác (nếu có).

	III. Lĩnh vực Tài chính
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	1
	Thủ tục Quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
	Sở Tài chính
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	2
	Thủ tục thanh toán chi phí có liên quan đến xử lý tài sản công
	Sở Tài chính
	Kho bạc nhà nước

	3
	Thủ tục hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đã tar vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án xã hội
	Sở Tài chính
	Cục thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước
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	Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp
	Sở Khoa học và công nghệ
	Sở Tư Pháp

	2
	Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp
	Sở Khoa học và công nghệ
	Sở Tư Pháp

	V. Lĩnh vực Y tế
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	1
	Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Sở Y tế
	Sở Tư Pháp

	2
	Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Sở Y tế
	Sở Tư Pháp
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	1
	Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cơ quan thanh tra

	2
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cơ quan quản lý xây dựng; Cơ quan thuế

	3
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cơ quan quản lý xây dựng; Cơ quan thuế

	4
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cơ quan quản lý xây dựng; Cơ quan thuế

	5
	Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cơ quan quản lý xây dựng; Cơ quan thuế

	6
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cơ quan quản lý xây dựng; Cơ quan thuế

	7
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cơ quan quản lý xây dựng; Cơ quan thuế

	8
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cơ quan thuế

	9
	Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cơ quan quản lý xây dựng; Cơ quan thuế

	10
	Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cơ quan quản lý xây dựng; Cơ quan thuế

	11
	Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế; đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cơ quan quản lý xây dựng;Cơ quan thuế

	12
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cơ quan thuế

	VII. Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
	VII. Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
	VII. Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
	VII. Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

	1
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Cơ quan thuế

	2
	Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Cơ quan thuế

	3
	Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Cơ quan thuế

	4
	Đăng ký thành lập công ty cổ phần
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Cơ quan thuế

	5
	Đăng ký thành lập công ty hợp danh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Cơ quan thuế

	6
	Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Cơ quan thuế

	7
	Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Cơ quan thuế

	8
	Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Cơ quan thuế

	9
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Cơ quan thuế

	10
	Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Cơ quan thuế

	11
	Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Cơ quan thuế

	12
	Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Cơ quan thuế

	13
	Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Cơ quan thuế

	14
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	1
	Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
	Sở Giáo dục và Đào tạo
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	Sở Nội vụ

	3
	Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại
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	Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
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	IX. Ban Quản lý các Khu công nghiệp
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	X. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
	X. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

	1
	Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bảo hiểm xã hội tỉnh

	2
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bảo hiểm xã hội tỉnh

	3
	Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bảo hiểm xã hội tỉnh

	4
	Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Nội vụ

	XI. Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao
	XI. Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao
	XI. Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao
	XI. Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao
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	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư).
	Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các Sở ngành có liên quan

	2
	Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
	Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các Sở ngành có liên quan
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	Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
	Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các Sở ngành có liên quan
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	Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
	Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các Sở ngành có liên quan
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	Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài (đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
	Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở ngành có liên quan
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	Phòng Văn hóa - thông tin
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	II. Lĩnh vực Công thương
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	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Phòng Tài chính - Kế hoạch


II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH/NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG GIỮA CÁC CẤP
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ
	CƠ QUAN PHỐI HỢP
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	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND cấp huyện; UBND cấp xã
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	UBND cấp huyện; UBND cấp xã
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	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
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	UBND cấp huyện; UBND cấp xã
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	Giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND cấp huyện; UBND cấp xã
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	Giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND cấp huyện; UBND cấp xã
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	Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND cấp xã
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	Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bảo hiểm xã hội
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	Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Nơi được giới thiệu đến

	27
	Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện dụng cụ trợ giúp chỉnh hình, đi điều trị phục hồi chức năng
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	28
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